Chương 1:  ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

1.1. Vị trí địa lý
 Tỉnh Quảng Bình ven biển Bắc Trung Bộ, Việt Nam, Diện tích tự nhiên 8.037,6 km2​​, 
Toạ độ địa lý ở phần đất liền là:

- Điểm cực Bắc: 18005,12,, vĩ độ Bắc

- Điểm cực Nam: 17005,02,, vĩ độ Bắc

- Điểm cực Đông: 106059,37,, kinh độ Đông

- Điểm cực Tây: 105036,55,, kinh độ Đông

Tỉnh có bờ biển dài 116,04 km ở phía Đông và có chung biên giới với Lào 201,87 km ở phía Tây, phía Bắc tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài địa giới 136,5 km, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị với địa giới 78,8km. 
Tên địa bàn Quảng Bình có Quốc lộ I A và đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc Nam, quốc lộ 12 và tỉnh lộ 20, 16 chạy từ Đông sang Tây qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và một số cửa khẩu phụ khác nối liền với Nước CHDCND Lào. 

1.2. Địa hình
 Theo sơ đồ kiến tạo toàn lãnh thổ Việt Nam, Quảng Bình thuộc đới uốn nếp Việt - Lào phát triển trên rìa phía Bắc của một tiểu lục địa cổ nằm ở phía Nam Hải Vân. Từ đầu cổ sinh đại (cách ngày nay khoảng 500 triệu năm) phần lớn địa hình Quảng Bình đã bắt đầu bị bào mòn và dần dần được hình thành là do những chuyển động nâng của vỏ trái đất vào cuối cổ sinh đại (cách ngày nay khoảng 200 triệu năm).

Đặc điểm chung của địa hình Quảng Bình là hẹp, nơi hẹp nhất (vĩ độ tại Đồng Hới) theo chiều Đông - Tây chỉ xấp xỉ 50 km, dốc dần không đều từ phía Tây sang phía Đông nhưng sự phân bậc Tây - Đông không mang tính giảm dần. Vùng đồng bằng, vùng cửa sông có khi chỉ cao hơn mặt nước biển 2 - 3m , trong khi đó dải cồn cát ven biển lại cao hơn, thậm chí cao tới 40 - 50m...

Cùng với sự phân hoá địa hình theo hướng Tây - Đông, địa hình theo hướng Tây - Nam cũng phân dị rõ rệt. Các dạng địa hình thấp dần đi từ Bắc xuống Nam có hướng á vĩ tuyến. Bắc Quảng Bình là dãy Hoành Sơn - Đèo Ngang, vùng núi Minh Hoá cao 2000m, xuống đến Quảng Ninh núi cao nhất chỉ có 1.257m. Sông Gianh là hệ quả đặc trưng của đứt gẩy Rào Nậy tạo nên bồn thu nước lớn nhất.

Sự phân hoá địa hình Quảng Bình theo hướng Đông - Tây và Bắc - Nam, nhất là sự phân hoá theo độ cao và hướng núi á vĩ tuyến đã trực tiếp ảnh hưởng đến sự phân bố vật chất và năng lượng , ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ khí hậu (nhiệt ẩm), sự phân hoá lớp thực bì, tạo nên sự đa dạng sinh thái đặc sắc của Quảng Bình.

Về cấu trúc, 85% tổng diện tích tự nhiên Quảng Bình là vùng rừng núi và gò đồi, còn lại là vùng gò đồi và đồng bằng. Địa hình Quảng Bình được chia thành 4 vùng rõ rệt :

- Vùng núi: có tổng diện tích 5.236,16 km2 chiếm 65% diện tích tự nhiên, được chia thành 3 loại: vùng núi cao, vùng núi trung bình và vùng núi thấp.

+ Vùng núi cao: thuộc sườn đông Trường Sơn có độ cao từ 250 đến 2.000m, thấp dần từ Tây sang Đông, từ Bắc vào Nam, độ dốc trung bình 250, chia cắt sâu trung bình 250 đến 500 mét. Địa hình núi có 3 bậc. Núi cao trung bình từ 1.500 dến hơn 2.000m, chiếm 1,05% diện tích lãnh thổ, phân bố chủ yếu ở phần tây Bắc thuộc huyện Minh Hoá, Bố Trạch, được cấu tạo bởi đá trầm tích thô và mịn, bị chia cắt sâu trên 700m, đường sống núi sắc, nhọn, sườn dốc lớn 20 - 30o , hiểm trở, khó qua lại, cao nhất là đỉnh Phicôpi 2.017m, chỉ có đèo Mụ Dạ là cửa ngõ thuận lợi nhất thông thương sang Lào.

+ Vùng núi trung bình thấp (từ 800 -1.500) chiếm 19,4% diện tích lãnh thổ, phân bố ở các huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, được hình thành trên macma axit biến chất, trầm tích hạt thô và cacbonát, sống núi dạng răng cưa lượn sóng, độ chia cắt sâu (500 - 250m), sườn khá dốc (20 - 250 ), thường xảy ra hiện tượng sụt lở. 

+ Địa hình núi thấp (258 - 800m) chiếm 33% diện tích lãnh thổ, khá phổ biến ở các địa phương trong tỉnh, được cấu tạo từ đá macma axit, đá trầm tích hạt thô, hạt mịn. Sườn núi có độ dốc 250 có khả năng qua lại thuận lợi.

+ Đặc biệt trong khu vực địa hình núi Quảng Bình có hệ karst Phong Nha - Kẻ Bàng chiếm phần lớn diện tích rừng hai huyện Bố Trạch và Minh Hoá với tổng diện tích trên 2.000km2 . Khu vực karst này chứa đựng nhiều hệ thống hang động kỳ thú được các nhà khoa học thuộc các tổ chức quốc tế như Hội Địa lý Hoàng gia Anh, tổ chức IUCN, tổ chức WWF, UNESCO đánh giá có giá trị toàn cầu. 

- Vùng đồi gò đồi , có diện tích 1.677,95km2, chiếm 19,7% tổng diện tích đất tự nhiên. 

Vùng gò đồi có độ cao từ 50m đến 250 mét, độ dốc trung bình từ 30 trở lên. Vùng gò đồi Quảng Bình nằm trong địa giới 87 xã kéo dài theo chiều dọc của tỉnh. Địa hình vùng gò đồi hẹp và dốc, dòng chảy các sông đều chạy theo hướng cắt ngang địa hình, nhiều dãy núi vươn ra tận bờ biển nên địa hình vùng gò đồi phức tạp và bị chia cắt tương đối mạnh. Do dặc điểm bị chia cắt nên vùng gò đồi Quảng Bình tuy có kết dải nhưng không thuần nhất. Trong từng tiểu vùng đồng thời tồn tại cả khu vực bồi tích và bào mòn. Các tính chất hoá lý của đất chênh lệch nhau rất xa.

Dưới tác động của kiến tạo địa chất và quá trình phong hoá, vùng gò đồi Quảng Bình có thể chia làm 3 khu vực:

+ Khu vực Lệ Thuỷ, Quảng Ninh có đặc trưng vùng bazan thoái hoá, địa hình chia cắt mạnh, tầng đất mỏng và không đều. Sự chênh lệch giữa đồi và núi thấp không đáng kể nhưng sự chênh lệch giữa đồi và đồng bằng khá xa.

+ Khu vực Bố Trạch giới hạn từ tây sông Long Đại đến phía nam sông Gianh bao gồm một phần đất Quảng Ninh, Đồng Hới, Tuyên Hoá, trung tâm là huyện Bố Trạch. Khu vực này có địa hình liền dải, rộng, tầng đất dày, ít chia cắt.

+ Khu vực bắc sông Gianh bao gồm địa hình Quảng Trạch và một phần huyện Tuyên Hoá. khu vực này có 2 tiểu vùng: tiểu vùng Tuyên Hoá đất gò đồi xen núi thấp, tầng dày. tiểu vùng Quảng Trạch đất liền dải nhưng phong hoá mạnh.

-Vùng đồng bằng có tổng diện tích 866,90 km2 chiếm 10,95% diện tích đất tự nhiên. 

Nhìn chung dải đồng bằng Quảng Bình hẹp, nơi rộng nhất 26 km bề ngang, nơi hẹp nhất khoảng 10 km. Các đồng bằng liền dải chủ yếu là: đồng bằng Lệ Thuỷ, Quảng Ninh 248 km 2, đồng bằng Quảng Trạch 161 km2 .

+ Đồng bằng đồi có độ cao 25 - 50m chiếm 4% diện tích lãnh thổ, được hình thành trong quá trình san bằng các đá trầm tích hạt thô, bị phong hoá mạnh bởi quá trình ngoại sinh.

+ Đồng bằng ở độ cao dưới 25m tương đối bằng phẳng, chiếm 8% diện tích lãnh thổ được tạo thành bởi bồi tích sông và trầm tích biển, thường gặp ở các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Đồng Hới, Quảng Trạch. Trong đó, vùng đồng bằng ven biển có độ cao dưới 10m phân bố chủ yếu ở hạ lưu các con sông lớn trong tỉnh, tạo thành những bình nguyên và bồn trũng thuộc các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, có tổng diện tích 54.000 ha chiếm 6% diện tích toàn tỉnh. Vùng này bao gồm 2 tiểu vùng:

* Tiểu vùng đồng bằng phù sa có diện tích khoảng 44.000 ha chiếm gần 80% diện tích dải đồng bằng ven biển, phân bố chủ yếu ở lưu vực trung lưu và hạ lưu các nhánh sông Kiến Giang, Long Đại, sông Gianh tạo nên 2 đồng bằng chính là Lệ Ninh và Nam Quảng Trạch.

* Tiểu vùng đất nhiễm mặn và phèn nằm ở các cửa sông giáp với biển, có khoảng 10.000 ha chiếm 20% diện tích dải đồng bằng ven biển, một phần diện tích bị nhiễm mặn do thuỷ triều, một phần diện tích nhiễm phèn do vật liệu sinh phèn phát triển trong môi trường yếm khí và mặn mạch, có nhiều ở các vùng thuộc hạ lưu sông Nhật Lệ, sông Gianh và sông Roòn.

- Vùng ven biển chủ yếu là dải cát nội đồng hình lưỡi liềm hay hình rẽ quạt có tổng diện tích 358,40 km2 chiếm 4% tổng diện tích đất tự nhiên, độ cao từ 3 - 4 mét đến 50 mét, phân phối suốt chiều dài bờ biển của tỉnh.

Vùng cát ven biển có chiều rộng và chiều cao tăng dần từ Bắc vào Nam, ở phía Bắc dải cát hẹp và thấp, có chiều rộng từ 300 đến 400m độ cao từ +5 đến +10m, càng về phía Nam dải cát càng mở rộng (từ 1 - 6km), có độ cao 17 - 20m, có đỉnh đạt đến độ cao 50m. Địa hình mặt dải cát rất phức tạp. Có thể phân chia thành 3 vùng chính:

+ Vùng phía Bắc tỉnh, giới hạn từ Mũi Dốc đến sông Gianh, là vùng kém phát triển, bề rộng dải cát từ 600 đến 1.500m, độ cao phổ biến 5m. Địa hình đơn giản, hình sống trâu, dốc về 2 phía.

+ Vùng từ sông Gianh đến Lý Hoà. Bề rộng dải cát khoảng từ 600 đến 1.000m, độ cao phổ biến +10, địa hình dạng sống trâu. Độ dốc có nơi 30 -400.

+ Vùng từ cửa Lý Hoà đến Nhật Lệ. Độ rộng tăng dần từ 1.000 - 1.800m, độ cao phổ biến tăng từ 10 - 20m. Địa hình, địa mạo khá phức tạp. Có nhiều đồi cát cao và dài, mái dốc 50 - 600, có nhiều bậc lỡ về phía biển.

+ Vùng từ cửa Nhật Lệ đến giáp Vĩnh Linh, Bề rộng 4 - 6 km, độ cao 30 - 40m có đỉnh cao 50m, nhiều dải cát dài nối liền nhau xen lẫn nhiều khối cát cao và bồn trũng. Địa hình phức tạp và thường xuyên biến động do tác động ngoại lực của thời tiết khí hậu.

Sự xuất hiện hệ thống cồn cát ven biển là yếu tố địa hình bất lợi nhiều mặt. Dươí tác động của gió, hiện tượng cát bay, cát chảy đã làm cho các cồn cát tiến dần về phía lục địa, thu hẹp đồng bằng ven biển vốn dĩ đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn, làm tăng tình trạng úng lụt vùng cửa sông, nhất là cửa sông Nhật Lệ.

1.3. Tài nguyên đất
Tổng diện tích đất tự nhiên của Quảng Bình là 805.186 ha, trong đó sông suối là 16.803 ha, chiếm 2,09% ; Núi đá 617.706 ha , chiếm 76,72% tổng diện tích đất tự nhiên.

Căn cứ vào tiêu chí phân loại đất của FAO - UNESCO, đất Quảng Bình được chia thành 10 nhóm đất  -23 đơn vị đất - 56 đơn vị đất phụ. Phần này giới thiệu tài nguyên đất Quảng Bình theo trình tự Nhóm đất (cấp 1), đơn vị đất (cấp 2) và đơn vị đất phụ (cấp 3).

1.3.1. Đất cát : C ( Arenosols -AR)

Đất cát (Arenosols) có thành phần cơ giới thô hơn thịt pha cát (sandy loam) ở độ sâu ít nhất 0 -100cm, có ít hơn 35% các mảnh vỡ của đá ở tất cả các tầng đất, không mang tính chất phù sa (Fluvic) hay đặc tính tro núi lửa Andic)  và không có tần chẩn đoán nào ngoài tầng A sáng màu (orchic) và tầng tại chổ E (Abic).

Đất cát Quảng Bình có diện tích 37.243 ha, chiếm 4,63% diện tích tự nhiên, được hình thành ven biển do quá trình bồi đắp từ sản phẩm thô (Granit) của dải Trường Sơn Bắc với sự hoạt động của quá trình bờ biển và các hệ thống sông. Chúng được tạo thành các dải rộng, hẹp, cao, thấp khác nhau, phân bố ở các xã ven biển từ xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) dến xã Ngư Thuỷ, Sen Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ). 

 Đất cát Quảng Bình có 2 đơn vị đất: 

1.3.1.1. Cồn cát trắng vàng Cc (Lucvic Arenosols ART).

Diện tích 27.659 ha chiếm 3,44% diện tích tự nhiên, chiếm 81,98% diện tích đất cát, phân bố ở các xã ven biển thuộc các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ.

 Đất cồn cát trắng vàng có phản ứng chua pHkcl : 4,5 - 4,8. Hàm lượng mùn và đạm ở các tầng đều rất nghèo (0,25 - 0,3%; 0,05 - 0,06%). Lân, Kali tổng số và dễ tiêu đều rất thấp, tổng lượng Cation kiềm trao đổi đều rất nghèo <1 meq/100g đất, dung tích hấp thụ CEC rất thấp <3 meq/100g đất. Thành phần cơ giới rất nhẹ, tỷ lệ cấp hạt cát ở các tầng rất cao đều trên 95%, tỷ lệ cấp hạt thịt nhỏ hơn 5%, cấp hạt sét gần như không có.

1.3.1.2. Các  đơn vị đất khác thuộc nhóm đất cát nhưng có diện tích ít hơn:

+ Đất cát biển trung bình, ít chua: C Diện tích 9.319 ha, chiếm 1,16%  diện tích tự nhiên toàn tỉnh, chiếm 23,0% diện tích đất cát. Phân bố ở các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ.

+ Đất cát biển trung tính ít chua glây nông C-gl. Diện tích 1.856 ha, chiếm 0,23% diện tích đất tự nhiên, chiếm 4,98% diện tích đất cát.

+ Đất cát biển trung tính ít chua glây sâu: C-g2 Diện tích 2075 ha chiếm 0,26% diện tích đất tự nhiên, chiếm 5,57% diện tích đất cát.

+ Đất cát biển chua Cd. Diện tích 265 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên, chiếm 0,71% diện tích đất cát.

1.3.2. Đất mặn M (Salic Fuvisols: FLs)

Đất mặn hình thành từ những sản phẩm phù sa sông , biển, được lắng đọng trong môi trường nước biển, có tổng diên tích 5.427 ha, chiếm 0,68% tổng diện tích tự nhiên, phân bố ở các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Đồng Hới Quảng Trạch và Bố Trạch.

Đặc tính đất mặn là trong phạm vi tối thiểu từ mặt đất xuống 50cm có đặc tính Natri (Sodic Properties), không có đặc tính Gleyic ở độ sâu từ mặt đất xuống 100cm. Đất mặn gleyic là đất mặn trong phạm vi từ mặt đất xuống 100cm có đặc tính gleyic. Có các đơn vị đất mặn sau đây:

1.3.2.1. Đất mặn nhiều. Mn (Salic Fluovisols: FLs)

Đất măn nhiều có tổng diện tích 605 ha, chiếm 0,08% diên tích tự nhiên và 11,4% đất mặn. Phân bố nhiều ở các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch. Trong đó có 2 đơn vị đất phụ:

- Đất mặn nhiều gleyic nông (Mn-gl ) có diện tích 226 ha chiếm 0,03 diện tích đất tự nhiên và 4,16% diện tích đất mặn. Phân bố ở xã Bắc Trạch, Thanh Trạch huyện Bố Trạch.

Đất mặn nhiều gleyic sâu Mn-g2. có diện tích 379 ha, chiếm 0,05% diện tích đất tự nhiên và 6,98% tổng diện tích đất mặn. Phân bố ở các xã Quảng Phú, Quảng Tùng, Quảng Hải, Quảng Trung, huyện Quảng Trạch.

1.3.2.2 Đất mặn trung bình và ít . M (hypo Sali Fluvisols): FLs-4)

Đất mặn trung bình và ít, có diện tích 4.822ha, chiếm 0,6% tổng diện tích tự nhiên. Phân bố tiếp giáp với với đất phù sa bên trong vùng đất mặn nhiều, ít chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Có 2 đơn vị đất phụ:

- Đất mặn trung bình và ít gleyic nông: M-gl. Diện tích 2.404ha, chiếm 0,3% tổng diện tích đất tự nhiên và 44,3% diện tích đất mặn. Phân bố ở các xã Quảng Thuận, Quảng Văn, Quảng Thanh, Quảng Kim, Quảng Phong, Quảng Châu, Quảng Tùng (huyện Quảng Trạch) Phường Đồng Phú, Phú Hải (thị xã Đồng Hới), xã Hoa Thuỷ (Lệ Thuỷ).

- Đất mặn trung bình và ít gleyic sâu: M-g2.

Diện tích 2.418 ha, chiếm 0,3% diện tích tự nhiên và 44,55% diện tích đất mặn. Phân bố ở các xã Quảng Văn, Quảng Tùng Quảng Trường, Quảng Xuân, Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch), Hoàn Trạch, Đức Trạch, Bắc Trạch, Mỹ Trạch (huyện Bố Trạch) và xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh).

1.3.3. Đất phèn: S (Thionic Fluvisols : FLt )

Đất phèn được hình thành do sản phẩm bồi tụ phù sa với vật liệu sinh phèn (xác thực vật chứa lưu huỳnh: Pyrite) phát triển mạnh ở môi trường đầm mặn, khó thoát nước. Trong điều kiện yếm khí, đất phèn ở dạng tiềm tàng, trong phẩu diện đất chỉ có tầng Pyrite. Khi có điều kiện thoát thuỷ, tạo ra môi trường  ôxy hoá, tầng Pyrite chuyển thành tầng Jarosite làm cho đất rất chua, pHkcl<4, đồng thời giải phóng nhôm độc hại cho cây trồng.

Đất phèn có tổng diện tích 4.700 ha, chiếm 0.58% diện tích tự nhiên. Phân bố ở các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh. Có 2 đơn vị phụ:

- Đất phèn hoạt động sâu: Sj2. Diện tích 650 ha, chiếm 0,08% diện tích tự nhiên, 13,82%  diện tích đất phèn, phân bố ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh.

- Đất phèn hoạt động nông mặn, trung bình và ít: Sjl - m. Diện tích 4050 ha, chiếm 0,5% diện tích tự nhiên và 86,17% diện tích đất phèn. Phân bố ở các xã An ninh, Tân Ninh, Xuân Ninh, Hàm Ninh, Vạn Ninh (huyện Quiảng Ninh).

1.3.4. Đất Phù sa

Các loại đất trong nhóm đất phù sa được hình thành trên các trầm tích sông suối. Hiện tại quá trình thổ nhưỡng xẩy ra yếu, đất còn thể hiện rõ dặc tính xếp lớp có vật liệu phù sa (Fluvic), do sự bồi đắp hàng năm bởi các cấp hạt khác nhau và hàm lượmg chất hữu cơ khac nhau. Trong trường hợp lắng đọng phù sa đồng đều thì tính phân lớp khó xác định. Hàm lượng carbon hữu cơ của các lớp đất ở độ sâu 125cm lớn hơn 0,2%.

Nhóm đất phù sa có diện tích 3.491 ha, chiếm 4,33% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố ven sông Gianh, sông Kiến Giang và các sông suối khác trong tỉnh, tập trung nhiều ở các huyện Quảng Trạch, Lệ Thuỷ, Bố Trạch. Có 4 đơn vị đất phù sa:

1.3.4.1.Đất phù sa trung tính, ít chua: P (Eutric Fluvisols - FLe)

 Diện tích 9.483 ha, chiếm 1,18% tổng diện tích đất tự nhiên, 27,26 % nhóm đất phù sa, Phân bố tập trung ở các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, Tuyên Hoá, Minh Hoá. 

Trong đó :  Đất phù sa trung tính ít chua điển hình: P - h có diện tích 4.271 ha, chiếm 0,53% tổng diện tích tự nhiên, 12,27% diện tích nhóm đất phù sa; đất phù sa trung tính ít chua gleyic nông P-gl có diện tích 1.900 ha, chiếm 0,24% diện tích đất tự nhiên và 5,46% diện tích đất phù sa; Đất phù sa trung tính ít chua gleyic sâu: P-g2,  có diện tích 3.202 ha, chiếm 0,4% diên tích tự nhiên và 9,2% diện tích đất phù sa; Đất phù sa trung tính ít chua có tầng loang lỗ sâu: P-l2, có diện tích 110 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên và 0,31 diện tích nhóm đất phù sa.

1.3.4.2. Đất phù sa chua: Pc (Dictric Fluvisols: FLd)

Diện tích 23.259 ha, chiếm 2,89% tổng diện tích đất tự nhiên, chiếm 66,85% diện tích đất phù sa Phân bố ở các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, Tuyên Hóa. 

Có 6 đơn vị đất phụ là : 1. Đất phù sa chua điển hình Pc-, có diện tích 7.828 ha, chiếm 0,97% diện tích đất tự nhiên và 22,5% diện tích đât phù sa; 2.Đất phù sa chua cơ giới nhẹ: Pc-a., có diện tích 2.969 ha chiếm 0,37% diện tích đất tự nhiên, 8,53% diên tích đất phù sa; 3. Đất phù sa chua Gleyic nông: Pc-g1, có diện tích 8.287 ha, chiếm 1,03% diện tích đất tự nhiên, 23,81% diện tích đất phù sa; 4. Đất phù sa cha Gleyic sâu: Pc-g2, có diện tích 2.193 ha, chiếm 0,27% diện tích tự nhiên, 6,30% diện tích đất phù sa. 5. Đất phù sa chua có tầng loang lỗ sâu: Pc-l2 có diện tích 493 ha,  chiếm 0,96% diện tích đất tự nhiên,  chiếm 1,42% diện tích đất phù sa. 6. Đất phù sa chua gleyic nông: Pc - gl - fel, có diện tích 1.489 ha, chiếm 0,18% diện tích đất tự nhiên, 4,27% diện tích đất phù sa.

1.3.4.3. Đất phù sa Gleyic: Pg (Gleyic fluvisols -FLg)

Diện tích 1.789 ha, chiếm 0,22% diện tích đất tự nhiên và 5,14% diện tích nhóm đất phù sa, phân bố ở các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch và Tuyên Hoá.

Có 2 đơn vị đất phụ là: 1. Đất phù sa Gleyic nông kết von sâu: Pgl - fe2 có diên tích tự nhiên là 1.669 ha, chiếm 0,21% diện tích đất tự nhiên và 4,8% diện tích đất phù sa. 2. Đất phù sa Gleyic có đốm rỉ: Pg - r, có diện tích 120 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên và 0,34% diện tích đất phù sa.

1.3.4.4. Đất phù sa có tầng đốm rỉ: Pr (Cambic Fluvisols: FLb).

Đất phù sa có đốm rỉ chỉ có 1 đơn vị đất là đất phù sa có tầng đốm rỉ chua: Pr - c (Dictri Cambic Fluvisols: FLb-d)

Diện tích 120 ha, chiếm 0,03% diện tích tự nhiên và 0,74% diện tích đất phù sa.

1.3.5. Đất Glây: GL (Gleysols - GL)

Các loại đất trong nhóm Glây đựoc hình thành ở địa hình thấp, bảo hoà nước mạch thường xuyên, tính chất chẩn đoán gletyic rất điển hình.

Diện tích 2.592 ha, chiếm 0,32% diện tích đất tự nhiên, phân bố ở các huyện Bố Trạch, QuảngNinh, Lệ Thuỷ.

- Có 1 đơn vị đất là Đất Gleyic chua : GLc (Dictric Gleysols - GLd), có diện tích 2.592 ha, chiếm 0,32 diện tích đất tự nhiên, phân bố ở các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch Và Lệ Thuỷ. Chia ra làm 2 đơn vị đất phụ như sau:

+ Đất Glây chua điển hình GLc-h có diện tích 2.392 ha, chiếm 0,3% diện tích đất tự nhiên và 92,28% diện tích nhóm đất Glây.

+ Đất Glây chua có tầng hữu cơ sâu: GLc-hi2> diện tích 200ha chiếm 0,02% diên tích đất tự nhiên và 7,72% diện tích nhóm đất Glây.

1.3.6.  Đất mới biến đổi: CM (Canbisols: CM)

Đất mới biến đổi là đất có tầng biến đổi B (Cambic B Horixon), trừ tầng màu sáng nhạt A (Ochric), tầng màu sáng A (Umbrric) hoặc tầng tươi mềm A (Mollic) phủ trên tầng biến đổi B (Cambrric) có những dặc tính như: Có độ dày ít nhất là 15 cm và đáy ít nhất phải ở dưới tầng mặt 25 cm; cấu trúc của đất phát triển ở mức độ trung bình; lượng cation kiềm trao đổi trên 16 meq/100g sét; độ bảo hoà bazơ dưới 50%.

Đất mới biến đổi có diện tích 6.215 ha, chiếm 0,77% diện tích đất tự nhiên, phân bố ở các huyện Minh Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ.

Đất mới biến đổi chỉ có 1 đơn vị đất là Đất mới biến đổi chua: CMc (Dystric Cambisols ; CMd), được chia ra làm 3 đơn vị đất phụ như sau:

-  Đất mới biến đổi chua điển hình: CMc-h, có diện tích 450 ha, chiếm 0,06% diện tích đất tự nhiên và 7,24 diện tích đất mới biến đổi.

- Đất mới biến đổi chua Glây nông : CMc - gl. Có diện tích 5.225ha, chiếm 0,65% diện tích đất tự nhiên và 64,07% diện tích nhóm đất mới biến đổi.

- Đất mới biến đổi chua kết von sâu : CMc - fe2, có diện tích 540 ha, chiếm 0,07% diện tích đất tự nhiên và 8,69% diện tích nhóm đất mới biến đổi.

1.3.7. Đất có tầng loang lổ. L (Plinthosols : PT)

Đây là loại đất mà trong phạm vi từ mặt đất xuống có tầng tích tụ sắt loang lổ, đất chua, hoạt tính thấp, hình thành chủ yếu do tác động của con người khai hoang sản xuất nông nghiệp lâu năm làm cho hình thái đất ban đầu bị biến đổi đến mức có tầng loang lổ.

Diện tích 896 ha, chiếm 0,11% diện tích tự nhiên. Phân bố ở các huyện Lệ Thuỷ và Minh Hoá.

Đất có tầng loang lổ có 1 đơn vị đất cấp II (Soil units) với 2 đơn vị phụ:

- Đất có tầng loang lổ chua điển hình: Lc-h . Diện tích 180 ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên, chiếm 20% diện tích đất có tầng loang lổ. Phân bố ở các xã Hoá Phúc, Hoá Thanh (huyện Minh Hoá).

- Đất có tầng loang lổ chua đọng nước: Lc-st. Diện tích 716 ha, chiếm 0,09% diện tích đất tự nhiên, 80% diện tích đất có tầng loang lổ. Phân bố ở xã Hoa Thuỷ (Lệ Thuỷ).

1.3.8. Đất xám : X (Acrisols - AC)

Phần lớn diện tích đồi núi Quảng Bình được xếp vào nhóm diện tích đất xám (Acrisols). Đây là nhóm đất có tầng B tích sét (Argic) với khả năng trao đổi cation dưới 24meq/100g. sét và độ bão hoà bazơ dưới 50% tối thiểu là ở một phần của tầng B thuộc lớp đất 20 - 125 cm, không có tầng E nằm đột ngột ở ngay trên một tầng có tính thấm chậm.

Diện tích 498.137 ha , chiếm tỷ lệ lớn nhất quỹ đất Quảng Bình (61,87% diện tích đất tự nhiên), đất được hình thành trên các loại đá mẹ khác nhau như đá phiến sa, đá biến chất, đá cát, đá granit... và đất xám bạc màu, đất phù sa cổ đạt tiêu chuẩn; đất chua, dộ bão hoà bazơ thấp, hoạt tính thấp (Acrisols) đề xếp vào loại đất này. Phân bố ở khắp các địa bàn trong tỉnh. Có 7 đơn vị đất xám, bao gồm 21 đơn vị đất phụ:

1.3.8.1. Đất xám đá lẫn : X-sk (Skeletic Acrisols : Ac - sk)

Đất xám đá lẫn trong các loại macma axit, địa hình dốc, thảm thực vật che phủ thấp, độ phì thấp lẫn nhiều đá, giai đoan đầu ưu tiên trồng các cây công nghiệp. Diện tích 600 ha, chiếm 0,07% diện tích đất tự nhiên, chiếm 0,11% diện tích đất xám.

Đơn vị này chỉ có 1 đơn vị đất phụ là đất xám đá lẫn nhiều ở sâu : X-sk2. Phân bố ở các xã Hồng Hoá, Xuân Hoá (huyện Minh Hoá).

1.3.8.2. Đất xám cơ giới nhẹ : Xa (Arenic Acrisols  : ACa)

Được hình thành trên các loại đá mẹ có thành phần cơ giới nhẹ như đá cát, granit, sa phiến... với tổng diện tích 3.424ha, chiếm 0,43 diện tích tự nhiên, 0,66% diện tích nhóm đất xám, phân bó ở các huyện Quảng Trạch, Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Tuyên Hoá. 

Có 4 đơn vị đất phụ là:

- Đất xám cơ giới nhẹ điển hình Xa-h. Diện tích 1.398ha, chiếm 0,17% diện tích tự nhiên, 0,27% diện tích đất xám. Phân bố ở xã Quảng Hợp (Quảng Trạch), xã Phong Hoá, Kim Hoá, Cao Quảng (Tuyên Hoá).

- Đất xám cơ giới nhẹ lẫn đá nhiều ở nông ; Xa-skl . Diện tích 337ha, chiếm 0,04% diên tích đất tự nhiên, 0,06 diện tích đất xám. Phân bố ở các xã Hoa Thuỷ (Lệ Thuỷ), xã Trường Xuân (Quảng Ninh).

- Đất xám cơ giới nhẹ lẫn đá nhiều ở sâu : Xa-sk2. Diện tích 520 ha, chiếm 0,06% diện tích đất tự nhiên, 0,01% diện tích đất xám. Phân bố ở các xã Phong Thuỷ (Lệ Thuỷ), Lê Hoá (Tuyên Hoá).

- Đất xám cơ giới nhẹ kết von sâu : Xa-fe2. Diện tích 1.169 ha, chiếm 0,15% diện tích đất tự nhiên, 0,22% diện tích đất xám. Phân bố ở xã Hoà Trạch, Lâm Trạch huyện Bố Trạch.

1.3.8.3. Đất xám bạc màu : Xab ( Albic Acrisols : ACab).

Được hình thành trên các loại mẫu chất đá mẹ có thành phần cơ giới nhẹ, cấp hạ sét rữa trôi mạnh với tổng diện tích 6.242 ha, chiếm 0,78% diện tích đất tự nhiên, Có 5 đơn vị đất phụ:

- Đất xám bạc màu cơ giới nhẹ: Xab-a. Diện tích 2.522 ha, chiếm 0,31% diện tích đất tự nhiên, 0,50% diện tích đất xám. Phân bố ở các xã Quảng Phú, Quảng Kim (Quảng Trạch), Tây Trạch (Bố Trạch), Mai Thuỷ (Lệ Thuỷ).

- Đất xám bạc màu glây sâu : Xab-g2. Diện tích 811 ha, chiếm 0,1% diện tích đất tự nhiên. Phân bố ở các xã Vạn Trạch, Tây Trạch (Bố Trạch), Quảng Kim (Quảng Trạch), Công ty Cao su Việt Trung.

- Đất xám bạc màu có tầng loang lổ sâu : Xab-l2. Diện tích 500 ha, chiếm 0,06% diện tích đất tự nhiên, 0,10% diện tích nhóm đất xám, phân bố ở xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh).

- Đất xám bạc màu kết von nông : Xab-fel. Diện tích 1.099 ha, chiếm 0,14% diện tích đất tự nhiên, 0,22% diện tích đất xám. Phân bố ở các xã Quy Hoá, Xuân Hoá (Minh Hoá), Nghĩa Ninh (thị xã Đồng Hới).

- Đất xám bạc màu kết von sâu : Xab-fe2. Diện tích 1.310 ha, chiếm 0,16% diện tích đất tự nhiên, 0,26% diện tích đất xám. Phân bố ở các xã Quảng Phú, Quảng Đông (Quảng Trạch), khu vực sân bay thị xã Đồng Hới.

1.3.8.4. Đất xám Feralit : Xf (Feralit Acrisols : ACf)

Được hình thành trên các loại đá mẹ nghèo kiềm, có thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến sét. Do phân bố trong điều kiện nhiệt đới ẩm, khoáng sét bị biến đổi đáng kể, quá trình rữa trôi sét và cation kiềm thổ xẩy ra mạnh mẽ, tạo cho đất có tầng tích tụ (tầng Arigic) có dung lượng trao đổi cation thấp (dưới 24 meq/100g. sét) và có độ bảo hoà bazơ nhỏ hơn 50%.

Diện tích 458.430 ha, chiếm 56,93% diện tích đất tự nhiên, phân bố ở tất cả các địa phương trong tỉnh trên nhiều địa hình khác nhau. Có 5 đơn vị đất phụ:

- Đất xám Feralit điển hình: Xf-h. Diện tích 32.418 ha chiếm 4,03% diện tích đất tự nhiên, 6,74 % diện tích đất xám, phân bố ở các xã Mỹ Trạch, Hoà Trạch, Tây Trạch, Nam Trạch (Bố Trạch), Trường Xuân (Quảng Ninh), Dương Thuỷ, Kim Thuỷ (Lệ Thuỷ), Đồng Hoá, Kim Hoá, Mai Hoá, Cao Quảng (Tuyên Hióa), Dân Hoá, Tân Hoá (Minh Hoá).

-  Đất xám Feralit đá lẫn nhiều ở nông : Xf-skl. Diện tích 16.719 ha chiếm 2,08% diện tích đất tự nhiên, 3,24 diện tích nhóm đất xám. Phân bố ở các xã Quảng Hợp, Quảng Sơn, Quảng Thạch (Quảng Trạch), Phú Định (Bố Trạch), Công ty Cao su Việt Trung, Vạn Ninh, Trường Xuân (Quảng Ninh), Tân Thuỷ (Lệ Thuỷ), Thanh hoá, Lê Hoá, Mai Hoá, Kim Hoá (Minh Hoá)

- Đất xám Feralit lẫn đá nhiều ở sâu : Xf-sk2. Diện tích 6.390 ha chiếm 0,8% diện tích đất tự nhiên, và 1,42% diện tích đát xám, phân bố ở các xã Quảng Hợp, Quảng Châu, Quảng Tiến, Quảng Phương (Quảng Trạch), dọc 2 bên đường 15 thuộc huyện Bố Trạch. Xã Lâm Hoá, Lê Hoá, Thạch Hoá thuộc huyện Tuyên Hoá.

- Đất xám Feralit đá nông : Xf-dl. Diện tích 324.543ha, chiếm 40,31% diện tích đất tự nhiên và 65,155% diện tích đất xám, phân bố ở các xã Quảng Kim, Quảng Hợp, Quảng Thạch, Quảng Trường, Quảng Sơn (Quảng Trạch). Phúc Trạch, Tây Trạch, Mỹ Trạch, Vạn Trạch (Bố Trạch). Vĩnh Ninh, Vạn Ninh, Trường Xuân, Trường Sơn (Quảng Ninh). Ngân Thuỷ, Kim Thuỷ, Tân Thuỷ, Mỹ Thuỷ, Sơn Thuỷ (Lệ Thuỷ). Phong Hoá, Thanh Hoá, Châu Hoá, Kim Hoá, Thuận Hoá (Tuyên Hoá). Dân Hoá, Hồng Hoá, Hoá Tiến, Hoá Hợp (Minh Hoá). 

- Đất xám Feralit đá sâu :Xf-d2. Diện tích 78.360 ha, chiếm 9,75% diện tích đất tự nhiên, 15,2% diện tích đất xám, phân bố ở các xã Quảng Hoà (Quảng Trạch). Xuân Trạch, Tân Trạch, Sơn Trạch (Bố Trạch). Ngân Thuỷ, Kim Thuỷ, Sơn Thuỷ (Lệ Thuỷ). Kim Hoá, Lê Hoá, Thanh Hoá, Cao Quảng (Tuyên Hoá). Dân Hoá, Hoá Tiến, Hoá Hợp, Hồng Hoá (Minh Hoá).

1.3.8. 5. Đất xám kết von :Xfe (Ferric Acrisols - ACfe)

Hình thành do sản phẩm phong hoá của đá mẹ có thành phần cơ giới nhẹ dưới thảm thực vật thưa thớt, nơi có mực nước ngầm gần mặt đất, chịu tác động định kỳ của chế độ rửa trôi theo chiều ngangvà chiều thẳng đứng vào mùa mưa và chế độ bốc hơi vào mùa khô.

Diện tích 213.77ha, chiếm 2,654% diện tích đất tự nhiên. Có 4 đơn vị đất phụ:

- Đất xám kết von nông : Xfe-1. Diện tích 13.291 ha, chiếm 1,65% diện tích đất tự nhiên, 2,54% diện tích đất xám, phân bố ở các xã Quảng Tiến (Quảng Trạch), Liên Trạch, Tây Trạch, Phú Trạch Xuân Trạch, Hoà Trạch (Bố Trạch), Đồng Phú, Nghĩa Ninh (Đồng Hới), Phú Thuỷ, Thái Thuỷ, Sen Thuỷ (Lệ Thuỷ).

- Đất xám kết von sâu : Xfe-2. Diện tích 5018 ha chiếm 0,62% diện tích đất tự nhiên, chiếm 0,95% diện tích đất xám, phân bố ở xã Quảng Phương (Quảng Trạch), Lâm Trạch, Tây Trạch Hoà Trạch, Nam Trạch, Công ty Cao su Việt Trung (Bố Trạch),  Mai Hoá, Thạch Hoá, Cao Quảng (Tuyên Hoá).

- Đất xám kết von ít sâu Xfe 4-2. Diện tích 260 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên, 0,05% diện tích đất xám, phân bố ở các xã Kim Hoá, Lâm Hoá Thanh Hoá (Tuyên Hoá), Hồng Hoá, Hoá Phúc, Hoá Sơn (Minh Hoá).

- Đất xám kết von ít Glây sâu : Xfe4-g2. Diện tích 2.808 ha, chiếm 0,35% diện tích đất tự nhiên, 0,54% diện tích đất xám, phân bố ở Tây Trạch, Phúc Trạch (Bố Trạch).

1.3.8.6. Đất xám loang lổ : XL (Plinthic Acrisols : ACpt)

Hình thành trong điều kiện tương tự với đất xám kết von, chỉ khác nhau vì mức độ rửa trôi và thể hiện sự rửa trôi vào mùa mưa và bốc hơi vào mùa khô. 

Đất xám loang lổ chỉ có 1 đơn vị đất phụ là Đất xám loang lổ sâu; XL-2. Diện tích 1.822 ha, chiếm 0,23% diện tích đất tự nhiên, 0,35% diện tích nhóm đất xám. Phân bố ở các xã Quảng Tân (Quảng Trạch), Phú Trạch (Bố Trạch), Sơn Thuỷ, Thái Thuỷ (Lệ Thuỷ), Lê Hoá, Phong Hoá (Tuyên Hoá).

1.3.8.7. Đất xám mùn trên núi : Xu ( Humic Acrsols ACu). 

Đất xám mùn trên núi được hình thành từ độ cao 900m trở lên, khí hậu lạnh và ẩm ướt hơn vùng dưới. Thảm thực vật nhìn chung còn tốt hơn các vùng thấp, địa hình cao, hiểm trở. Hàm lượng chất hữu cơ cao.

Đơn vị đất này chỉ có 1 đơn vị đất phụ là đất xám mùn trên núi đá nông : Xu-đl. Diện tích 6.242 ha , chiếm 0,78%  diện tích đất tự nhiên, 1,21% diện tích đất xám. Phân bố ở các xã giáp biên giới Việt - Lào thuộc các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hoá.

1.3.9. Đất Đỏ : F ( Ferrasols : FR) 

Đất đỏ Quảng Bình chủ yếu phát triển trên đá mama bazơ trung tính và đá vôi. Đặc điểm của chúng khá đa dạng, tuỳ thuộc vào khí hậu, sinh vật, đá mẹ và hoạt động sản xuất của con người. Tuy nhiên , đất đỏ có một số đặc điểm chung là; phản ứng của đất chua, độ bão hoà bazơ thấp, khả năng hấp thu CEC không cao, khoáng sét phổ biến là kaolinitaxit mùn chủ yếu là fulvic, các chất hoà tan dễ bị rữa trôi, có quá trình tích luỹ sắt, nhôm tương đối, cấu trúc phát triển và hạt kết bền vững.

Diện tích 3.431 ha, chiếm 0,43% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Có 2 đơn vị đất:

1.3.9. 1. Đất nâu đỏ : Fđ ( Rhodic Ferrasols : FRr).

 Đơn vị đất nâu đỏ có 1 đơn vị đất phụ là : Đất nâu đỏ điển hình : Fđ-h. Diện tích 1.303 ha, chiếm 0,16% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, 37,98% diện tích đất đỏ, phân bố ở các xã Kim Thuỷ, Trường Thuỷ (Lệ Thuỷ).

1.3.9. 2. Đất nâu vàng : Fv (Xantic Ferralsols :FRx)

Hình thành chủ yếu trong điều kiện địa hình dốc, đất không được che phủ, bảo vệ tốt, rữa trôi, xói mòn mạnh, lượng mưa trung bình/năm lớn. Đơn vị đất nâu vàng chỉ có 1 đơn vị đất phụ: Đất nâu vàng điển hình : Fv-h.

Diện tích 2.128 ha, chiếm 0,26% diên tích đất tự nhiên, 62,02% diện tích đất đỏ. Phân bố ở các xã Hoá Thanh, Trung Hoá, Thượng Hoá, Tân Hoá (Minh Hoá), Cao Quảng (Tuyên Hoá), Xuân Trạch (Bố Trạch).

1.3.10. Đất tầng mỏng : E   (Leptosols : LP)

Đất tầng mỏng hình thành trong điều kiên địa hình bị chia cắt, dốc, thảm thực vật che phủ mặt đất đã bị chặt phá và do hậu quả của nhiều năm canh tác quảng canh, không có bảo vệ đất, không có biện pháp chóng xói mòn.

 Diện tích đất tầng mỏng 24 274 ha, chiếm 3,01% diện tích đất tự nhiên.

Đất tầng mỏng Quảng Bình có 1 đơn vị đất là đất tầng mỏng chua : Fc (Disctic Leptosols : LPd) và có 2 tầng đất phụ :

- Đất tầng mỏng chua điển hình : Ec-h.

- Đất tầng mỏng chua kết von : Ec-fe.

Đất tầng mỏng phân bố hầu khắp các huyện , thị trong tỉnh nhưng tập trung nhiều ở vùng gò đồi các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch và Quảng Trạch.

1.4.  Khí hậu, thuỷ văn

1.4.1. Khí hậu

1.4.1.1. Đặc điểm chungặc điểm chung  của khí hậu Quảng Bình là nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh  hưởng sâu sắc của chế độ hoàn lưu khí quyển nhiệt đới như dải hội tụ nhiệt đới , áp cao cận nhiệt đới, vừa chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam, một mùa chịu dăc trưng nhiệt đới phía Nam và một mùa chịu dặc trưng rét đậm phía Bắc.

Do địa hình hẹp, bị chia cắt mạnh, núi gần sát với biển và ở vĩ độ thấp nên diễn biến khí hậu phức tạp, vừa có tính lục địa, vừa ảnh hưởng của khí hậu biển, phản ánh sự giao tranh của khí hậu cả hai chiều Nam - Bắc, Đông - Tây.   Các yếu tố khí hậu mang tính phân cực lớn. Mỗi năm khí hậu chia làm 2 kỳ rõ rệt: mùa mắng nóng và mùa mưa rét, đối lập với một chu kỳ hạn hán gay gắt là một chu kỳ ẩm độ rất cao. Mùa mưa đi kèm với rét và bão, lụt. Mùa nắng đi liền với gió tây khô nóng (gió Lào) và hạn hán.

Kết quả khảo sát 20 năm khí tượng Quảng Bình (1980 - 2000) cho thấy:  

1.4.1.2 Chế dộ nhiệt: Trị số nhiệt trung bình tăng dần từ Bắc vào Nam, từ điểm đầu là Tuyên Hoá (2306) đến điểm cuối là Lệ Thuỷ(2404) chênh nhau khoảng 10C trong cùng một thời điểm.

+ Mùa nóng bắt đầu từ tháng IV đến tháng X kéo dài khoảng 170 ngày. Mùa nóng Quảng Bình có nền nhiệt rất cao, nhiệt độ trung bình 290C. Biên độ nhiệt độ trong năm thường 100C ở khu vực đồng bằng và 80C ở khu vực miền núi. Nhiệt độ mặt đất luôn cao hơn nhiệt độ không khí trung bình 2 - 30C. Số ngày nắng trong năm có khi kéo đến 200 ngày. Nhiệt độ trung bình ngày nắng 250C - 270C những ngày nắng cao (trên dưới 30 ngày / năm) nhiệt độ có thể lên tới 350C. Đây là giới hạn nhiệt độ có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

[image: image1.jpg]SO DO PHAN VUNG KHI HAU TINH QUANG BINH

TV LR e

HA TINH





Trong mùa nắng, cân bằng bức xạ 70 - 80 KCal/cm2.

+ Mùa lạnh có nhiệt độ trung bình ngày dưới 200C kéo dài trong khoảng thời gian từ đầu tháng XI đến đầu tháng III năm sau. Thời gian rét đậm khoảng 60 ngày. Đặc biệt , vào mùa lạnh có khảng 10 -15 ngày rét đậm dưới 10 0C là nhiệt độ có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi. Trong khoảng 10 năm gần đây ( 1990 - 2000 ), thời gian rét rút xuống còn dưới 60 ngày/năm.

Mùa lạnh Quảng Bình chịu ảnh hưởng mạnh mẽ khối không khí lạnh phía Bắc nhưng nhiệt độ trung bình vẫn cao hơn các tỉnh phía bắc đèo Ngang.

Giao thời giữa 2 mùa nóng và lạnh là thời kỳ chuyển tiếp có khí hậu hỗn hợp có xen kẻ mưa, nắng, nóng rét không có quy luật.

Tổng hợp chỉ số trung bình về nhiệt độ trong 20 năm (1990 -2000) cho thấy tổng luỹ đơn thuần hàng năm giao động từ 8000 đến 90000C , trong đó nhiệt độ tích luỹ hữu hiệu (ứng với cảm ứng cây trồng 100C) là 5000 đến 53000C ( trong đó vụ đông - xuân 1900 -21000C, vụ hè thu 3000 - 32000C).

Phân tích tình hình nhiệt độ điều tra được trong 20 năm cho thấy từ điểm thấp nhất (80C) đến điểm cao nhất 410C) có gián cách là 31,80C, chuyển dịch dần theo chiều từ lạnh sang nóng là 5 tháng (từ tháng I dến tháng VI) và theo chiều từ nóng đến lạnh (từ tháng VII đến tháng I năm sau). Chu kỳ tăng dần từ lạnh đến nóng phù hợp với chu kỳ tăng trưởng của cây trồng và chu kỳ từ nóng đến lạnh phù hợp với chu kỳ thu hoạch (đối với đa số cây trồng ngắn ngày).

Nhìn chung, qua khảo sát số liệu tổng hợp nhiều năm cho thấy chu kỳ diễn biến nhiệt độ tương đối ổn định ( tuy có sự chuyển dịch theo hướng tăng ngày nắng và giảm nhiệt độ tối đa, nhưng chuyển dịch diễn ra dần dần và ít biến động). 

1.4. 1.3. Chế độ mưa

Quảng Bình có lượng mưa lớn, trung bình 2000mm/năm, nhưng phân bố không đều cả về thời gian và không gian.

[image: image2.jpg]BG VUNG MUA TINH QUANG BINH

TY LE 1:300.000

18

1745

1730

w





Về thời gian, lượng mưa tập trung vào một thời gian ngắn làm cho tình hình phân phối nước không đều trong năm dẫn tới hai thái cực úng lụt và hạn hán.



Mùa mưa ở đồng bằng bắt đầu từ tháng VIII và kéo dài từ 4 đến 6 tháng, vùng núi mùa mưa đến sớm hơn đồng bằng từ 2 đến 3 tháng. Ba tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng IX, X, XI với tổng lượng mưa bằng 60% tổng lượng mưa cả năm. Ba tháng có lượng mưa nhỏ nhất là tháng II, III, IV, với tổng lượng mưa chỉ có 130 đến 200mm. Có tháng hầu như không có mưa.

Biểu trình mưa có 2 cực đại. Cực đại thứ nhất rơi vào tháng X với tổng lượng mưa từ 600 đến 800mm (chiếm 30% tổng lượng mưa cả năm). Cực đại phụ rơi vào tháng 5 hoặc tháng 6 với lượng mưa 100mm (mưa tiểu mãn). Cực tiểu rơi vào tháng III. Độ chênh lệch mưa giữa các tháng rất cao. Tháng mưa cao nhất lên tới 668mm (tháng X - Lệ Thuỷ), trong khi có tháng không mưa hoặc mưa rất ít, dưới 37mm (tháng 2 - Tuyên Hoá).

Sự chênh lệch lượng mưa theo thời gian và việc dồn lượng mưa vào một mùa ngắn ảnh hưởng rất lớn đến sinh thái cây trồng và chu kỳ sản xuất và cũng là nguyên nhân chính gây nên tình trạng đất xói mòn, bạc màu, mỏng tầng đất, giảm độ phì.

Về không gian, lượng mưa tăng dần theo hướng từ bắc vào nam ( Tuyên Hoá 2100mm, Đồng Hới 2200mm, Lệ Thuỷ trên 2300mm).

Do đặc điểm địa hình hẹp, giới hạn phân cách núi cao một mái đổ về phía Quảng Bình (đỉnh nằm trên giới hạ biên giới Việt - Lào), những ngọn núi nằm trong địa bàn đều không cao lắm nên mưa thường diễn biến đồng thời trên cả 4 vùng lãnh thổ: núi, gò đồi, đồng bằng và dãi cát nội đồng ven biển. Do vậy, trong mùa mưa và trong những ngày mưa tập trung, tất cả 4 vùng địa hình đều có lượng mưa tương ứng, do đó rất dễ gây lụt và ngập nước do không có địa bàn tiêu úng. Trong một số thời gian, lượng mưa vùng núi có thể cao hơn (khoảng 3000mm) do phân hoá nặt đệm.

1.4.1.4. Chế độ gió

*Mùa gió

-  Mùa lạnh: chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông - Bắc dưới tác dộng của các đợt áp thấp từ phía Đông - Bắc về phía Tây - Nam. Gió mùa Đông Bắc thổi từ tháng IX đến tháng III năm sau kéo theo cái rét không kém gì vùng Bắc Bộ. 

Do địa hình bị chia cắt mạnh nên gió mùa Đông - Bắc vào đát liền diễn biến phức tạp, thường đổi hướng theo các triền sông và thung lũng, tạo nên nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, ảnh hưởng rất lớn đến chế độ sinh trưởng của cây trồng vật nuôi.

-  Mùa nóng chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió Tây - Nam kéo dài từ tháng IV đến tháng VIII. Những năm gần đây biên độ gió Tây - Nam không ổn định. Nửa đầu những năm 90 biên độ có khi kéo dài từ tháng II đến tháng IX, cuối những năm 90 biên độ này có xu hướng giảm dần.

Bình quân hàng năm có khoảng 30 đến 35 ngày có gió Tây- Nam. Mùa gió Tây - Nam là mùa gió đối nghịch tính chất với mùa gió từ vịnh Ben Gan qua lục địa Thái Lan và Lào trút mưa phía tây dãy Trường Sơnvà hấp nhiệt đông Trường Sơn đổ về duyên hải Bắc Trung Bộ nên bức xạ nhiệt rất lớn.

Gió Tây - Nam khô nóng đặc trưng bởi nhiệt độ cao lúc 13 giờ chiếm 65% , độ ẩm lúc này ở thời điểm nhỏ nhất làm cho không khí ngột ngạt, gây mất nước đối với quần thể sinh vật. 

* Bão:

 Trong thơi gian trước năm 1990 bão ở miền trung nói chung, Quảng Bình nói riêng có tần suất đổ bộ lớn . Số liệu thống kê 10 năm (1976-1985) ghi nhận 40 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam, trong đó khu vực Bình Trị Thiên nói chung hứng chịu 20% cơn bão , từ sau năm 1991 tần suất bão ở Quảng Bình có xu hướng giảm dần. 

Tổng hợp thống kê tần suất bão 100 năm (1884 - 1984) cho thấy số năm không bão tần suất 49%, số năm có 1 cơn bão chiếm 32%, số năm 2 cơn bão chiếm 12%. Riêng thời gian khoảng hơn 10 năm gần đây không có cơn bão nào đổ bộ vào Quảng Bình. Bão tập trung cao nhất vào tháng VIII, IX, X (tháng VIII chiếm 16%, tháng X chiếm 27% riêng tháng IX cao nhất, chiếm 37%). Tháng xuất hiện thấp nhất là tháng VI (4%), từ tháng XII trở đi không có bão xuất hiện.

Mỗi khi có bão, đi kèm với sức công phá của năng lượng gió là nước dâng và mưa lũ, gây tổn thất rất to lớn về kinh tế - xã hội.

Trong những ngày bão đổ bộ (thường kéo dài trong khoảng thời gian 3 ngày), mưa dữ dội, liên tục, lượng mưa 300 - 700 mm. Địa hình Quảng Bình dốc lại bị chia cắt mạnh nên khả năng thoát nước chậm, gây ngập úng, xói lỡ nghiêm trọng.

1.4.2. Thủy văn

Quảng Bình có bờ biển dài 116,04km với 5 cửa sông, trong đó có hai cửa sông lớn, có cảng Nhật Lệ , cảng Gianh, Vịnh Hòn La có diện tích mặt nước 4km2, có độ sâu trên 15 mét và xung quanh có các đảo che chắn: Hòn La, Hòn Cọ, Hòn Chùa có thể cho phép tàu 3-5 vạn tấn vào cảng mà không cần nạo vét. Trên đất liền có diện tích khá rộng (trên 400ha) thuận lợi cho việc xây dựng khu công nghiệp gắn với cảng biển nước sâu.
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Bờ biển có nhiều thắng cảnh đẹp, cùng với thềm lục địa rộng gấp 2,6 lần diện tích đất liền tạo cho Quảng Bình có một ngư trường rộng lớn với trữ lượng khoảng 10 vạn tấn và phong phú về loài (1650 loài), trong đó có những loại quý hiếm như tôm hùm, tôm sú, mực ống, mực nang, san hô. Phía Bắc Quảng Bình có bãi san hô trắng với diện tích hàng chục ha, đó là nguồn nguyên liệu quý cho sản xuất hàng mỹ nghệ và tạo ra vùng sinh thái của hệ san hô. Điều đó cho phép phát triển nền kinh tế tổng hợp vùng ven biển.

Mặt nước nuôi trồng thuỷ sản: Với 5 cửa sông, Quảng Bình có vùng mặt nước có khả năng nuôi trồng thuỷ sản khá lớn. Tổng diện tích 15.000ha. Độ mặn ở vùng mặt nước từ cửa sông vào sâu khoảng 10-15km giao động từ 8-30% và độ pH từ 6,5- 8. Chế độ bán nhật triều vùng ven biển thuận lợi cho việc cấp thoát nước cho các ao nuôi tôm cua.

Quảng Bình có hệ thống sông ngòi khá phát triển  (0,60 -1,85 km/km2). Theo hướng từ Bắc vào Nam, Quảng Bình có 5 con sông chính là sông Ròn, sông Gianh, sông Lý Hoà, sông Dinh, sông Nhật Lệ.

Do địa hình Quảng Bình bị chia cắt mạnh nên hầu hết các sông của Quảng Bình ngắn và dốc, khả năng thoát nước chậm.

Đặc trưng chế độ thuỷ văn khu vực là lượng dòng chảy phong phú, thuộc loại lớn của Việt Nam. Modun dòng chảy bình quân nhiều năm toàn tỉnh là 57 lit/s/km2 tương đương 4 tỷm3/năm. Lượng dòng chảy/năm phân bố không đều trong năm và trên toàn diện tích Quảng Bình (tương tự như tình hình phân bố lượng mưa trong năm). Dòng chảy lũ lớn, mùa lũ vào 3 tháng X, XI, XII. Lượng dòng chảy lũ chiếm 60 - 80% dòng chảy trong năm

 Khác với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, các tỉnh Bắc Trung bộ nói chung và Quảng Bình nói riêng có thêm hiện tượng lũ tiểu mãn. Trên đường phân phối dòng chảy trong năm có 2 điểm cực đại. Một đỉnh lũ vào tháng IX, tháng X, đỉnh lũ phụ thứ 2 (lũ tiểu mãn) vào tháng V, tháng VI..

Trên lưu vực sông Gianh mùa lũ tập trung từ tháng IX đến tháng XI (3 tháng). Modun dòng chảy biến đổi mạnh từ 140 - 160 l/s/km2 đến 6.000 - 10.000 l/s/km2 (đỉnh lũ). Trong lúc đó mùa lũ trên sông Long Đại, Kiến Giang (thượng nguồn sông Nhật Lệ)  mùa lũ kéo dài từ tháng IX đến tháng XII ( 4 tháng), dòng lũ biến động từ 140 - 160 l/s/km2 đến 4.000 - 8.000 l/s/km2 . Kết quả tính toán cho thấy cường độ nước lũ lớn nhất là lưu vực sông Gianh và sông Đại Giang 70 - 85 m3/s/km2.

Dòng chảy kiệt trên lưu vực các sông của Quảng Bình kéo dài 8 - 9 tháng, ngắn nhất 7 tháng, dài nhất 10 tháng, trong đó có 3 tháng cạn nhất chỉ chiếm 4 - 6 % lượng dòng chảy trong năm và modun dòng chảy chỉ còn 2.17 - 13,0 l/s/km2 . Trên lưu vựec của các sông, suối nhỏ, mùa kiệt hoàn toàn kiệt.

Các chỉ số tính được đối với những sông chính của Quảng Bình như sau

	Tên sông
	Diện tích

lưu vực (km2)
	Chiều dài

(km)
	Độ cao BQ           của lưu vực

(m)
	Độ dốc BQ

lưu vưc (m)
	Mật độ sông suối BQ

(km/km2)

	1. Ròn

2. Gianh

3.LýHoà

4. Dinh

5.Nhật Lệ

	261

4680

177

212

2647


	30

158

22

37

96
	138

360

190

203

234
	17,2

19,2

15

16

20,7
	0,80

1,04

0,70

0,93

0,84


Căn cứ vào chế độ thuỷ văn trên các lưu vực sông lớn, dự tính lý thuyết tổng trử năng thuỷ điện của Quảng Bình bằng 4.770, 9106KWh và được phân phối như sau:
	Sông Ròn


	Sông Gianh
	Sông Lý Hoà
	  Sông Dinh
	Sông Nhật Lệ

	46,6


	2010,0
	9,15
	80,15
	1725,0


Tổng công suất là 561,9103kw. Như vậy tài nguyên thuỷ năng của Quảng bình thuộc loại trung bình của cả nước.
Một số hồ chứa nước lớn ở Quảng Bình 

	Tên hồ
	Diện tích lưu vực

(km2)
	Dung tích ứng với MNDTB

(106m3)
	Dung tích ứng với MNC

(106m3)
	Diện tích mặt thoáng ứng với MNTB
(km2)

	1, Cẩm Ly 

2. Thanh Sơn

3.Đồng Sơn

4.Vĩnh Trung

5.Vực Nồi

 6. Đồng Ran

7.Vực Sanh

8. Cửa Nghè
9. Mù U

10.Vực Tròn

11.Tiên Lang

12.Bẹ.

13.Trung Thuần

14.Khe Ngang

15. Phú Vinh.
	29

9,25

      6

12

13,6

7

4,5

1,2

4

110

36,7

12

9

4,6

38
	44.45

6,4

2,4

1,61

11,2

5,25

3,12

0,84

2,75

52,8

16,57

7,0

1,61,714

22,36
	4,25

6,4

0,15

0,2

0,1

0,4

0,64

0,075

0,1

11,62

0,5

0,5

-

0,14

3,20


	6,0-

1,43

0,48

0,32

0,2

0,63

0,33

0,161

0,56

8,0

1,62


Ghi chú:MNDBT: Mực nước dâng bình thường; MNC: Mực nước chết; MNBT: Mực nước bình thường.

*

*              *

Ở vào vị trí trung lộ của cả nước, lại nằm trên nhiều đầu mối giao thông quan trọng của quốc gia như đường Quốc lộ số 1 A, Đường Hồ Chí Minh xuyên Việt, đường sắt Bắc Nam, đường biển và đường thuỷ, có cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cảng biển Hòn La và sông Gianh, cảng hàng không Đồng Hới thuận lợi cho giao lưu và hội nhập quốc tế. Tài nguyên Quảng Bình đa dạng , phong phú và nhiều chủng loại quý hiếm, trong đó vùng rừng núi với diện tích trên 8.050 km2 , vùng gò đồi gần 1.700 km2,  bờ biển dài 116 km với vùng đặc quyền kinh tế trên 20.000 km2 , nguồn  nhân lực dồi dào, thông minh, cần cù, sáng tạo, Quảng Bình có cơ sở để phát triển nông nghiệp toàn diện, thu hút đầu tư  phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch... Có thể nói Quảng Bình hội đủ điều kiện để thúc đẩy qúa trình phát triển nền kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa Quảng Bình hội nhập với xu thế phát triển chung của khu vực và theo kịp với nhịp độ phát triển chung của cả nước.

